
Biểu mẫu số 64

STT Nội dung Kế hoạch năm 2021 Thực hiện năm 2021 So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG SỐ 552,327.00 514,274.23 93%

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 54,737.00 63,408.78 116%

- Sự nghiệp giáo dục 23,311.00 25,563.78

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 31,426.00 37,845.00 120%

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 60.00 207.79 346%

3 Sự nghiệp y tế 463,767.00 413,931.00 89%

4 Sự nghiệp văn hóa thông tin 415.00 138.00 33%

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 4,600.00 6,271.00

6 Sự nghiệp thể dục thể thao 135.00 25.56 19%

7 Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 28,613.00 24,608.10 86%

8 Sự nghiệp môi trường 0 5,684

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2021

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Đơn vị: Triệu đồng
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